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	QUÂN KHU 1
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
SỐ I – BỘ QUỐC PHÒNG

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1370/QĐ-CĐN ngày 19 tháng 9 năm 2025
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề số 1 - BQP)

Tên nghề: Sửa chữa xe máy.
Trình độ đào tạo: Sơ cấp.
Đối tượng tuyển sinh: Người đủ từ 15 (mười lăm) tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khoẻ phù hợp với nghề Sửa chữa xe máy.
Thời gian đào tạo: 06 tháng.
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề.
I. Mục tiêu đào tạo 
1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:
- Kiến thức: 
+ Mô tả được nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận cơ bản trong Xe gắn máy thông dụng;
+ Kiểm tra, phán đoán được những hiện tượng hư hỏng, tìm được nguyên nhân và đưa ra được cách khắc phục những hư hỏng đó.
- Kỹ năng:
+ Thực hiện được một số kỹ năng kỹ thuật sơn, kỹ năng mềm;
+ Thực hiện được trình tự, phương pháp bảo dưỡng,tháo, kiểm tra,sửa chữa những hư hỏng thông thường, lắp, điều chỉnh các chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận cơ bản trong Xe gắn máy thông dụng đảm bảo đúng trình tự, đạt yêu cầu kỹ thuật.
- Thái độ:
+ Ý thức cao việc học tập để làm nghề;
+ Đảm bảo an toàn cho người và trang thiết bị khi học tập.
2. Cơ hội việc làm: 
- Có thể làm việc trong các công ty, nhà máy láp ráp Xe gắn máy.
- Có thể làm việc trong các trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa Xe gắn máy hoặc độc lập mở cửa hàng sửa chữa Xe gắn máy.
II.Khối lượng kiến thức và thời gian khoá học       
- Số lượng mô đun: 09
- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 770 giờ (20 tín chỉ)
+ Thời gian học lý thuyết: 95 giờ
+ Thời gian học thực hành: 631 giờ
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môdun: 44 giờ.   
III. Nội dung chương trình
	Mã MH/ MĐ
	Tên môn học/mô đun
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/bài tập/ TL
	Thi/ Kiểm tra

	
	
	
	
	
	
	

	MĐ 01
	Sử dụng, bảo quản trang thiết bị dụng cụ
	1
	30
	8
	18
	4

	MĐ 02
	Thực hành sơn cơ bản
	1
	30
	4
	22
	4

	MĐ 03
	Sửa chữa - bảo dưỡng động cơ.
	2
	60
	12
	44
	4

	MĐ 04
	Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống truyền động.
	1
	40
	8
	28
	4

	MĐ 05
	Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống điện.
	2
	60
	12
	44
	4

	MĐ 06
	Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống treo chạy
	1
	30
	4
	22
	4

	MĐ 07
	Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống điều khiển.
	1
	30
	4
	22
	4

	MĐ 08
	Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử
	1
	40
	4
	32
	4

	MĐ 09
	Thực tập sản xuất
	10
	450
	39
	399
	12

	
	Tổng cộng
	20
	770
	95
	631
	44


IV. Chương trình môn học, mô đun đào tạo	
                           (Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)       
V. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
Quy trình đào tạo sơ cấp nghề Sửa chữa Xe máy được thực hiện theo quy trình khép kín từ khâu tuyển sinh đến cấp phát chứng chỉ tốt nghiệp. Thực hiện chi tiết cụ thể theo quy trình đào tạo sau:
1. Mục đích
Nhằm hướng dẫn chi tiết cho quá trình đào tạo sơ cấp tại Trường Cao đẳng nghề số 1- BQP.
2. Tuyền sinh trình độ sơ cấp
- Căn cứ vào giấy phép đào tạo trình độ sơ cấp đã cấp phép, xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho từng đợt. 
- Tổ chức tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng;
- Đối tượng tuyển sinh đào tạo đúng quy định.
3. Thành lập lớp đào tạo trình độ sơ cấp
- Căn cứ kết quả tuyển sinh, xét duyệt danh sách học sinh trúng tuyển đảm bảo đúng đối tượng;
- Thành lập các lớp đào tạo trình độ sơ cấp với số lượng đúng quy định, không quá 30 học sinh /lớp đối với nghề Sửa chữa Xe máy.
4. Xây dựng kế hoạch đào tạo sơ cấp
Căn cứ vào quyết định thành lập lớp, triển khai xây dựng kế hoạch đào tạo và tiến độ đào tạo chi tiết cho lớp học; xây dựng kế hoạch giáo viên giảng dạy đúng theo quy định tại Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH đào tạo trình độ sơ cấp.
5. Phân công giáo viên giảng dạy
Căn cứ kế hoạch và tiến độ đào tạo, khoa nghề lựa chọn giáo viên đạt chuẩn về chuyên môn, tin học, ngoại ngữ, kỹ năng nghề phù hợp với nghề Sửa chữa Xe máy, thực hiện công việc giảng dạy lớp học sơ cấp nghề Sửa chữa Xe máy đúng quy định.
6. Kế hoạch thi kết thúc khóa học
- Căn cứ vào kết quả thi kiểm tra, kết thúc mô đun của lớp học, xây dựng và ban hành kế hoạch thi kết thúc khóa học sơ cấp nghề Sửa chữa Xe máy;
- Chuẩn bị trang thiết bị, vật tư phục vụ kỳ thi kết thúc khóa học trình độ sơ cấp nghề Sửa chữa Xe máy.
7. Công nhận tốt nghiệp và cấp phát chứng chỉ sơ cấp
- Căn cứ vào kết quả thi kiểm tra, kết thúc khóa học. Hiệu trưởng quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề Sửa chữa Xe máy cho những học sinh đủ điều kiện.
- Phòng Đào tạo thực hiện công việc sao lưu sổ sách theo mẫu quy định tại Thông tư 08/2025/TT-BGDĐT thời hạn lưu trữ hồ sơ tài liệu thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo.

VI. Phương pháp và thang điểm đánh giá
- Đánh giá kết quả học tập được thực hiện theo cách thức kết hợp chấm điểm kiểm tra đánh giá quá trình học và kiểm tra kết thúc từng mô đun gồm: điểm kiểm tra đánh giá quá trình học và điểm kiểm tra kết thúc mô đun.
- Thang điểm đánh giá kết quả học tập của học sinh theo thang điểm 10 (từ 1 đến 10), có tính đến hàng thập phân 1 con số.
VII. Hướng dẫn sử dụng chương trình đào tạo trình độ sơ cấp
1. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo; thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho môn học, mô đun đào tạo:
Chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp “Sửa chữa Xe máy” trình độ sơ cấp được thiết kế theo hướng tự chọn chuyên sâu về Sửa chữa Xe máy. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp.
Thời gian thực học của chương trình là 780 giờ trong đó lý thuyết là 120 giờ, thực hành là 644 giờ, kiểm tra 16 giờ. 
2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc mô đun:
	TT
	Mô đun kiểm tra
	Hình thức kiểm tra
	Thời gian kiểm tra

	1
	Thực hành nghề
	Thực hành
	60 phút


3. Các chú ý khác:
Chương trình dạy nghề “Sửa chữa Xe máy” có thể tổ chức giảng dạy tại các địa phương, trung tâm đào tạo hoặc các cơ sở dạy nghề có đầy đủ trang thiết bị cần thiết.
Đánh giá kết quả học tập của người học trong toàn khóa học bao gồm: kiểm tra trong quá trình học tập, phải tuân thủ theo quy định tại chương VI Điều 24 đến Điều 27 Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). 
VIII. Yêu cầu tối thiểu về giáo viên giảng dạy
	Yêu cầu tối thiểu về giáo viên để giảng dạy trình độ sơ cấp nghề Sửa chữa Xe máy phải đảm bảo các yêu cầu tối thiểu sau:
- Giáo viên dạy sơ cấp phải đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và tác phong nghề nghiệp quy định tại Điều 4 Thông tư số 05/2024/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 5 năm 2024.
- Giáo viên dạy sơ cấp nghề Sửa chữa Xe máy phải đảm bảo tiêu chuẩn về kiến thức chuyên môn phải có bằng từ trung cấp trở lên chuyên ngành phù hợp với nghề Sửa chữa Xe máy.
- Giáo viên dạy sơ cấp nghề Sửa chữa Xe máy phải đảm bảo đạt về tiêu chuẩn ngoại ngữ, tin học theo quy định hiện hành.
- Giáo viên dạy sơ cấp nghề Sửa chữa Xe máy phải có chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy trình độ sơ cấp hoặc Chứng nhận bậc thợ 3/7 hoặc 2/6 trở lên.
- Giáo viên dạy nghề phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, hoặc bằng sư phạm kỹ thuật, hoặc sư phậm bậc 1 trở lên./.





















CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 
Tên mô đun: Sử dụng, bảo quản trang thiết bị dụng cụ
Mã số mô đun: MĐ 01
Thời gian mô đun: 30 giờ (Lý thuyết: 08 giờ; Thực hành: 18 giờ; Kiểm tra 4 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí: Mô đun được bố trí đầu tiên sau khi học viên nhập học.
- Tính chất: Là mô đun cơ sở nghề.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
Sau khi học xong mô đun này người học có khả năng:
- Biết tính năng, các sử dụng và bảo quản các loại trang thiết bị dụng cụ sửa chữa của nghề sửa chữa xe máy;
- Sử dụng thành thạo dụng cụ sửa chữa;
- Có kiến thức cơ bản về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;
- Có ý thức học hỏi, vận dụng sáng tạo nghiêm túc cẩn thận trong công việc. 
- Cẩn thận trách nhiệm trong công việc. Có những kỹ năng cơ bản của nghề sửa chữa xe máy
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 
	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Bài 1. An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp
	8
	2
	6
	0

	2
	Bài 2. Trang thiết bị, dụng cụ sửa chữa
	10
	4
	6
	0

	3
	Kiểm tra định kỳ
	2
	0
	0
	2

	4
	Bài 3. Dụng cụ đo kiểm
	8
	2
	6
	0

	5
	Kiểm tra kết thúc Mô đun
	2
	0
	0
	2

	6
	Cộng
	30
	8
	18
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết: 


Bài 1: An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp
Thời gian: 8 giờ
I. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được khái niệm, mục đích, ý nghĩa, tính chất và nhiệm vụ của công tác bảo hộ lao động.
- Xác định đúng cách phòng chống cháy nổ, kỹ thuật an toàn trong gia công cơ khí, nguyên nhân gây ra tai nạn lao động.
- Rèn luyện ý thức cẩn thận an toàn.
II. Nội dung bài
1. Khái niệm cơ bản về bảo hộ lao động
2. Mục đích ý nghĩa, tính chất công tác bảo hộ lao động
3. Kỹ thuật an toàn trong gia công cơ khí
4. Phòng chống cháy nổ  
5. Nguyên nhân gây ra tai nạn lao động

Bài 2: Trang thiết bị, dụng cụ sửa chữa
 Thời gian: 10 giờ
I. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Đọc tên và nêu công dụng của các trang thiết bị, dụng cụ sửa chữa;
- Sử dụng, bảo quản được các trang thiết bị, dụng cụ hỗ trợ sửa chữa;
- Rèn luyện ý thức cẩn thận an toàn.
1. Khái quát chung về trang thiết bị dụng cụ sửa chữa.
2. Sử dụng, bảo quản các trang thiết bị, dụng cụ hỗ trợ sửa chữa
* Kiểm tra định kỳ:                                                     Thời gian 02 giờ

Bài 3: Dụng cụ đo kiểm
Thời gian: 08 giờ
I. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Trình bày được công dụng, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các dụng cụ đo kiểm;
- Thực hiện đo kiểm chi tiết chính xác đạt yêu cầu;
- Rèn luyện ý thức cẩn thận an toàn.
1. Khái quát chung về dụng cụ đo kiểm.
2. Thước cặp.
3. Pan me.
4. Đồng hồ xo.
5. Các dụng cụ đo kiểm khác.
* Thi hết thúc modun:                                             Thời gian 02 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
1. Vật liệu: 
- Giẻ sạch, phấn. Thép lập là 5x50 mm; dầu bôi trơn
2. Dụng cụ và trang thiết bị: 
- Máy chiếu Overhead .
- Projector.
- Bộ dụng cụ cầm tay nghề Sửa chữa xe máy.
- Phòng học, xưởng thực hành.
3. Học liệu: 
- Tài liệu hướng dẫn mô đun.
- Phim trong vẽ sẵn.
4. Nguồn lực khác: 
- Các loại trang thiết bị dụng cụ nghề sửa chữa xe máy.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 
1. Về Kiến thức: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận của giáo viên, và tập thể giáo viên đạt các yêu cầu sau: 
- Trình bày được phân loại, cấu tạo chung của xe gắn máy.
- Phát biểu đúng các khái niệm, thuật ngữ và các thông số kỹ thuật của động cơ đốt trong.
- Trình bày đầy đủ cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ xăng bốn kỳ, hai kỳ một xi lanh.
- Qua các bài kiểm tra viết và trắc nghiệm điền khuyết đạt yêu cầu 60%.
2. Về kỹ năng: Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp thao tác trên máy, qua quá trình thực hiện, qua chất lượng sản phẩm qua sự nhận xét, tự đánh giá của học sinh, và của hội đồng giáo viên, đạt các yêu cầu sau: 
- Biết phòng tránh, xử lý tình huống các tai nạn xảy ra trong quá trình làm việc.
- Đọc tên và nêu công dụng của các trang thiết bị, dụng cụ sửa chữa;
- Sử dụng, bảo quản được các trang thiết bị, dụng cụ hỗ trợ sửa chữa.
- Trình bày được công dụng, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các dụng cụ đo kiểm.
- Thực hiện đo kiểm chi tiết chính xác đạt yêu cầu.
	- Qua quá trình thực hiện, áp dụng các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đầy đủ đúng kỹ thuật.
	- Kết quả bài thực hành đạt yêu cầu 80% và đúng thời gian quy định. 
3. Về thái độ: Được đánh giá trong quá trình học tập qua nhận xét của giáo viên, tự đánh giá của học sinh và tập thể  giáo viên, đạt các yêu cầu sau: 
- Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong bảo dưỡng, sửa chữa.
- Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian .
- Cẩn thận, chu đáo trong công việc luôn quan tâm đúng, đủ không để xảy ra sai sót.
- Qua sự quan sát trực tiếp trong quá trình học tập và sinh hoạt của học sinh.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
- Chương trình mô đun Sử dụng, bảo quản trang thiết bị dụng cụ; Kỹ năng mềm được sử dụng để giảng dạy cho học sinh hệ sơ cấp nghề Sửa chữa xe máy.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 
- Mỗi bài học trong mô đun sẽ giảng dạy phần lý thuyết và rèn luyện kỹ năng tại xưởng thực hành.
- Học sinh cần hoàn thành một sản phẩm sau khi kết thúc một bài học và giáo viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó.
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình khung và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị chương trình chi tiết và nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: kỹ năng nhận dạng các sử dụng và bảo quản trang thiết bị dụng cụ đảm bảo an toàn.
4. Tài liệu cần tham khảo: 
- Trí Cường-Kỹ thuật sửa chữa xe máy cơ bản-NXB Bách khoa Hà Nội-2013
- Hùng Lê-Kỹ thuật sửa chữa xe máy Nâng cao-NXB Bách khoa Hà Nội-2013
5. Ghi chú và giải thích (nếu cần).

























CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
Tên mô đun: Thực hành sơn cơ bản
Mã mô đun: MĐ 02
Thời gian thực hiện mô đun: 30 giờ;  (Lý thuyết: 4 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 22 giờ; Kiểm tra: 4 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun:
- Vị trí.
+ Mô đun được thực hiện sau khi học xong Sử dụng, bảo quản trang thiết bị dụng cụ; Kỹ năng mềm. Mô đun này có thể bố trí dạy song song với các mô đun chuyên môn …
- Tính chất.
+ Là mô đun chuyên môn bắt buộc.
II. Mục tiêu mô đun:
- Kiến thức: 
+ Trình bày đầy đủ khái niện cơ bản của sơn.
+ Giải thích được sơ đồ cấu tạo, sơ đồ nguyên lý và nguyên lý hoạt động của súng phun sơn.
+ Đọc được các mầu sơn va phương pháp pha các mầu sơm. 
- Kỹ năng: 
+ Phân tích đúng những hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng khi tiến hành sơn.
+ Trình bày được phương pháp sơn phủ trên bề mặt chi tiết cần sơn.
+  Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ trong gia công sơn đảm bảo chính xác và an toàn.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
	+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm thực hành.
	+ Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian .
	+ Cẩn thận, chu đáo trong công việc luôn quan tâm đúng, đủ không để xảy ra sai sót.
III. Nội dung mô đun:  
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số
TT
	Tên các bài trong 
mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Phương pháp pha mầu.
	10
	2
	8
	0

	2
	Kiểm tra định kỳ
	2
	0
	0
	2

	3
	Bài 2: Phương pháp gia công sơn
	16
	2
	14
	

	4
	Kiểm tra kết thúc Mô đun
	2
	0
	0
	2

	5
	Cộng
	30
	4
	22
	4


2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Phương pháp pha mầu
Thời gian: 10 giờ 
1. Mục tiêu:
Học xong bài này người học có khả năng: 
-  Kiến thức: 
+ Trình bày được khái niêm, Phân loai các loại, Ưu nhược điểm của các loại sơn Thực hành sơn cơ bản về sơn.
+ Nhận biết, mô tả được các loại mầu sắc.
- Kỹ năng:
+ Nắm được công thức pha các mầu sắc cơ bản.
+ Phân tích được các hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng trong pha màu sơn và phương pháp phòng tránh.	
- Thái độ: 
	+ Chấp 
hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong bảo dưỡng, sửa chữa.
	+ Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian .
	+ Cẩn thận, chu đáo trong công việc luôn quan tâm đúng, đủ không để xảy ra sai sót.
2. Nội dung:
2.1. Khái quát chung.
2.1.1. Quá trình phát triển của công nghệ sơn.
2.1.2. Đặc điểm của sơn.
2.1.3. Tác dụng.
2.1.4. Thành phần chủ yếu của màng sơn.
2.2. Phân loại sơn.
2.2.1. Sơn gốc dầu.
2.2.2. Sơn gốc tổng hợp.
2.3. Màu sắc và phương pháp pha màu.
2.3.1. Đặc điểm của các màu sắc trong công nghệ sơn.
2.3.2. Các mầu cơ bản.
2.3.3. Công thức pha các mầu sắc cơ bản.
2.3.4. Thực hành pha các mầu sắc cơ bản.
* Kiểm tra định kỳ                                                             Thời gian 02 giờ

Bài 2: Phương pháp gia công sơn
 Thời gian: 16 giờ                                               
1. Mục tiêu:
Học xong bài này người học có khả năng: 
-  Kiến thức: 
+ Trình bày đúng các phương pháp gia công sơn và ưu, nhược điểm của từng phương pháp đó.
+ Mô tả đúng cấu tạo, nguyên lý hoạt động của súng phun sơn.
- Kỹ năng:
+ Mô tả đúng cấu tạo, nguyên lý hoạt động của súng phun sơn.
+ Phân tích được các hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng trong gia công sơn và phương pháp phòng tránh.	
- Thái độ: 
	+ Chấp hành nghiêm túc các
 quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong bảo dưỡng, sửa chữa.
	+ Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian .
	+ Cẩn thận, chu đáo trong công việc luôn quan tâm đúng, đủ không để xảy ra sai sót.
2. Nội dung:
2.1. Các phương pháp gia công sơn. 
2.1.1. Phương pháp quét sơn.
2.1.2. Phương pháp nhúng sơn.
2.1.3. Phương pháp phun không khí.
2.2. Thiết bị gia công sơn.
2.2.1. Thiết bị gia công bề mặt trước khi sơn.
2.2.2. Thiết bị gia công sơn.
2.3. Quy trình công nghệ gia công sơn phun không khí.
2.3.1. Chuẩn bị bề mặt.
2.3.2. Sơn lót.
2.3.3. Trát ma tít.
2.3.4. Mài nhẵn.
2.3.5. Sơn lót lần hai.
2.3.6. Sơn trang trí bề mặt.
2.3.7. Sấy khô màng sơn.
2.3.8. Đánh bóng màng sơn trang trí.
2.4. Những hư hỏng thường gặp trong quá trình gia công sơn.
2.4.1. Màng sơn dễ biến trắng.
2.4.2. Màng sơn mỏng.
2.4.3. Khó gia công bằng phương pháp quét.
2.4.4. Chịu ánh sáng mặt trời kém.
2.5. An toàn trong quá trình gia công sơn.
2.5.1. Môi trường gia công sơn.
2.5.2. An toàn với người và thiết trong quá trình gia công sơn.
* Kiểm tra kết thúc mô đun                                               Thời gian 02 giờ
IV. Điều kiện thực hiện mô đun 
 1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: 
- Thực hành tại Xưởng xe máy có đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ thực hành sửa chữa và đo kiểm hiện đại phục vụ học thưc hành sơn.
2. Trang thiết bị máy móc: 
- Các loại dụng cu vệ sinh bề mặt.
- Các loai súng phun sơn thông dụng và máy nén khí.
- Bộ dụng cụ sơn cầm tay.
- Phòng học, xưởng thực hành có đủ bàn thực hành.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Dung dịch tẩy rửa.
- Giấy nhám. 
- Giẻ sạch.
- Các loại sơn và dung môi pha sơn.
- Sơ đồ pha mầu sơn.
- Máy chiếu Overhead, phim trong.
- Các trang tài liệu hướng dẫn và phiếu kiểm tra.
4. Các điều kiện khác:
- Bàn ghế, phòng học.
- Kho chứa vật liệu và các dụng cụ, thiết bị cần thiết
V. Nội dung và phương pháp đánh giá 
1. Nội dung: 
-  Kiến thức: 
+ Trình bày đầy đủ khái niện cơ bản của sơn.
+  Giải thích được sơ đồ cấu tạo, sơ đồ nguyên lý và nguyên lý hoạt động của súng phun sơn.
- Kỹ năng:
+ Đọc được các mầu sơn va phương pháp pha các mầu sơm.
+ Phân tích đúng những hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng khi tiến hành sơn.
+ Trình bày được phương pháp sơn phủ trên bề mặt chi tiết cần sơn.
+ Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ trong gia công sơn đảm bảo chính xác và an toàn.
- Thái độ: 
	+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong bảo dưỡng, sửa chữa.
	+ Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian .
	+ Cẩn thận, chu đáo trong công việc luôn quan tâm đúng, đủ không để xảy ra sai sót.
2. Phương pháp: 
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
 - Kiểm tra sau khi kết thúc môđun..
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun
1. Phạm vi áp dụng mô đun:
- Chương trình mô đun Công nghệ gia công sơn được sử dụng để giảng dạy cho học sinh hệ sơ cấp nghề Sửa chữa xe máy.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình khung và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị chương trình chi tiết và nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.
- Đối với người học:
+ Học sinh cần hoàn thành một sản phẩm sau khi kết thúc một bài học và giáo viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Phương pháp pha màu trong gia công sơn.
- Kỹ năng gia công sơn và các hư hỏng thường gặp trong gia công sơn.
4. Tài liệu tham khảo:
+ Nguyễn Công Đạt – Kỹ thuật Sơn – NXB Thanh niên
 5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
Tên mô đun: Sửa chữa – bảo dưỡng động cơ
Mã số mô đun: MĐ 03
Thời gian mô đun: 60 giờ; ( Lý thuyết: 12 giờ; Thực hành: 44 giờ; kiểm tra: 4 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 
- Vị trí:
	+ Mô đun được bố trí sau khi hoc song các mô đun 1 và 2.
- Tính chất:
	+ Là mô đun chuyên môn nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 
Học xong mô đun này học viên sẽ có khả năng: 
- Trình bày đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ chung các bộ phận, cơ cấu và hệ thống của động cơ.
- Giải thích được sơ đồ cấu tạo, sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc hoạt động chung các cơ cấu và hệ thống của động cơ.
- Phân tích đúng những hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng các bộ phận, cơ cấu và hệ thống của động cơ.
- Trình bày được phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra và sữa chữa những hư hỏng các bộ phận, cơ cấu và hệ thống của động cơ.
- Tháo lắp, kiểm tra và bảo dưỡng, sửa chữa các chi tiết, bộ phận đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa.
- Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:  
	Số
TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài 1. Khái quát chung xe máy và động cơ.
	8
	8
	0
	0

	2
	Bài 2. Cơ cấu phân phối khí.
	12
	1
	11
	0

	3
	Bài 3. Cấu trục khuỷu, thang truyền.
	14
	1
	13
	0

	4
	Kiểm tra định kỳ
	2
	0
	0
	2

	5
	Bài 4. Hệ thống bôi trơn và làm mát.
	12
	1
	11
	0

	6
	Bài 5. Hệ thống cung cấp nhiên liệu.
	10
	1
	9
	0

	7
	Kiểm tra hết môn.
	2
	0
	0
	2

	
	Cộng: 
	60
	12
	44
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết: 

Bài 1: Khái quát chung xe máy và động cơ.
									        Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu:
-Trình bày được kết cấu chung của xe gắn máy và động cơ
- Biết lịch sử xe gắn máy.
- Biết phân loại xe gắn máy.
- Biết cấu tạo xe gắn máy.
	-  Phát biểu đúng yêu cầu, nhiệm vụ của động cơ.
	- Phân loai các loại động cơ xe gắn máy.
	- Ưu nhược điểm của động cơ 4 kỳ và động cơ 2 kỳ.
- Rèn luyện ý thức cẩn thận an toàn
1. Giới thiệu nghề sửa xe gắn máy.
2. Kết cấu chung xe gắn máy.
3. Phân loại xe gắn máy.
4. Yêu cầu, nhiệm vụ của động cơ.
5. Phân loại các loại động cơ xe gắn máy.
6. Khái quát chung và các thuật ngữ cơ bản trên xe gắn máy.
7. Nguyên lý hoạt động của động cơ 4 kỳ.
8. Nguyên lý hoạt động của động cơ 2 kỳ.
9. Ưu nhược điểm của động cơ 4 kỳ và động cơ 2 kỳ.

Bài 2: Cơ cấu phân phối khí
									      Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này học viên có khả năng: 
	- Trình bày đúng nhiệm vụ, phân loại cơ cấu phân phối khí.
	- Mô tả đúng cấu tạo của và nguyên tắc hoạt động của cơ cấu phân phối khí. 
	- Phát biểu đúng nhiệm vụ, cấu tạo các chi tiết của cơ cấu phân phối khí.
	- Phân tích đúng hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng, phương pháp kiểm tra, sửa chữa hư hỏng của các chi tiết.
	- Tháo lắp, kiểm tra, sữa chữa và bảo dưỡng được cơ cấu phân phối khí đúng quy trình, quy phạm và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa, bảo dưỡng.
	- Sử dụng dụng đúng, hợp lý các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí bảo đảm chính xác và an toàn.
1. Nhiệm vụ, phân loại cơ cấu phân phối khí.
1.1. Nhiệm vụ.
1.2. Phân loại.
2. Cấu tạo cơ cấu phân phối khí kiểu xúp páp treo.
2.1. Cơ cấu truyền động.
2.1.1. Bánh răng chia kỳ.( bánh răng trục khuỷu )
2.1.2. Xích cam.
2.1.3. Bánh răng cam.
2.1.4. Cơ cấu căng xích cam.
2.2. Cơ cấu phân phối khí.
2.2.1. Trục cam.
2.2.2. Cò mổ.
2.2.3. Chốt cò mổ. 
2.2.4. Xúp páp.
2.2.5. Bệ xúp páp.
3. Nguyên lý hoạt động cấu phân phối khí kiểu xúp páp treo.
3.1. Sơ đồ.
3.2.Nguyên lý hoạt động.
4. Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và phương pháp kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa. 
4.1. Hiện tượng hư hỏng.
4.2. Nguyên nhân.
4.3. Phương pháp kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa. 
5. Bảo dưỡng, sửa chữa.
5.1. Bảo dưỡng, sửa chữa.
5.2. Những sai hỏng thường gặp.
5.3. Yêu cầu kỹ thuật.

Bài 3: Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền 	                   
									      Thời gian: 14 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này học viên có khả năng: 
	- Trình bày đúng nhiệm vụ, phân loại cơ cấu trục khuỷu thanh truyền.
	- Mô tả đúng cấu tạo của và nguyên tắc hoạt động của cơ cấu trục khuỷu thanh truyền.
	- Phát biểu đúng nhiệm vụ, cấu tạo các chi tiết của cơ cấu trục khuỷu thanh truyền.
	- Phân tích đúng hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng, phương pháp kiểm tra, sửa chữa hư hỏng của các chi tiết.
	- Tháo lắp, kiểm tra, sữa chữa và bảo dưỡng được cơ cấu trục khuỷu thanh truyền đúng quy trình, quy phạm và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa, bảo dưỡng.
	- Sử dụng dụng đúng, hợp lý các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng cơ cấu trục khuỷu thanh truyền bảo đảm chính xác và an toàn.
1. Nhiệm vụ, yêu cầu cơ cấu trục khuỷu thanh truyền.
1.1. Nhiệm vụ.
1.2. Yêu cầu.
2. Cấu tạo cơ cấu trục khuỷu thanh truyền.
2.1. Các chi tiết cố đinh.
2.1.1. Nắp máy. (quy lát)
2.1.2. Đệm nắp máy.
2.1.3. Xi lanh.
2.1.4. Vỏ máy. 
2.2. Các chi tiết chuyển động.
2.2.1. Nhóm pít tông.
2.2.1. Nhóm trục khuỷu. 
	3. Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và phương pháp kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa. 
3.1. Hiện tượng hư hỏng.
3.2. Nguyên nhân.
3.3. Phương pháp kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa. 
4. Bảo dưỡng, sửa chữa.
4.1. Bảo dưỡng, sửa chữa.
4.2. Những sai hỏng thường gặp.
4.3. Yêu cầu kỹ thuật.
* Kiểm tra định kỳ                                                            Thời gian 02 giờ
	Bài 4: Hệ thống bôi trơn làm mát 		                   
									      Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này học viên có khả năng: 
	- Trình bày đúng nhiệm vụ, phân loại hệ thống bôi trơn và làm mát.
	- Mô tả đúng cấu tạo của và nguyên tắc hoạt động của thống bôi trơn và làm mát.
	- Phát biểu đúng nhiệm vụ, cấu tạo các chi tiết của thống bôi trơn và làm mát.
	- Phân tích đúng hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng, phương pháp kiểm tra, sửa chữa hư hỏng của các chi tiết.
	- Tháo lắp, kiểm tra, sữa chữa và bảo dưỡng được thống bôi trơn và làm mát đúng quy trình, quy phạm và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa, bảo dưỡng.
	- Sử dụng dụng đúng, hợp lý các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng cơ cấu trục khuỷu thanh truyền bảo đảm chính xác và an toàn.
1. Hệ thống bôi trơn.
1.1. Khái niệm dầu bôi trơn.
1.2. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại hệ thống bôi trơn.
1.2.1. Nhiệm vụ.
1.2.2. Yêu cầu.
1.2.3. Phân loại.
1.3. Cấu tạo hệ thống bôi trơn.
1.3.1. Bơm dâu.
1.3.2. Mạch dầu bôi trơn.
1.3.3. Két làm mát.
1.4. Nguyên lý hoạt động của hệ thống bôi trơn.
1.4.1. Sơ đồ.
1.4.2. Nguyên lý hoạt động.
2. Hệ thống làm mát.
2.1. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại hệ thống làm mát.
2.1.1. Nhiệm vụ.
2.1.2. Yêu cầu.
2.1.3. Phân loại.
2.2. Cấu tạo hệ thống làm mát bằng nước.
2.2.1. Bơm nước.
2.2.2. Ống dẫn.
2.2.3. Két làm mát.
2.2.4. Van hằng nhiệt.
2.3. Nguyên lý hoạt động của hệ thống làm mát.
2.3.1. Sơ đồ.
	2.3.2. Nguyên lý hoạt động.
	3. Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và phương pháp kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa. 
3.1. Hệ thống bôi trơn.
3.1.1. Hiện tượng hư hỏng.
3.1.2. Nguyên nhân.
3.1.3. Phương pháp kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa. 
3.1.4. Bảo dưỡng, sửa chữa.
3.1.5. Những sai hỏng thường gặp.
3.1.6. Yêu cầu kỹ thuật.
3.2. Hệ thống làm mát.
3.2.1. Hiện tượng hư hỏng.
3.2.2. Nguyên nhân.
3.2.3. Phương pháp kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa. 
3.2.4. Bảo dưỡng, sửa chữa.
3.2.5. Những sai hỏng thường gặp.
3.2.6. Yêu cầu kỹ thuật.


	Bài 5: Hệ thống cung cấp nhiên liêu 	                  
									      Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này học viên có khả năng: 
	- Trình bày đúng nhiệm vụ, phân loại hệ thống cung cấp nhiên liệu.
	- Mô tả đúng cấu tạo của và nguyên tắc hoạt động của hệ thống cung cấp nhiên liệu.
	 - Phát biểu đúng nhiệm vụ, cấu tạo các chi tiết của hệ thống cung cấp nhiên liệu.
	- Phân tích đúng hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng, phương pháp kiểm tra, sửa chữa hư hỏng của các chi tiết.
	- Tháo lắp, kiểm tra, sữa chữa và bảo dưỡng được hệ thống cung cấp nhiên liệu đúng quy trình, quy phạm và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa, bảo dưỡng.
	- Sử dụng dụng đúng, hợp lý các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí bảo đảm chính xác và an toàn.
1. Đặc điểm của xăng, thành phần hỗn hợp.
2. Nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại và các chế độ làm việc của hệ thống nhiên liệu.
2.1. Nhiệm vụ.	
2.2. Yêu cầu.
2.3. Phân loại.
2.4. Các chế độ làm việc của động cơ.
3. Cấu tạo hệ thống nhiên liệu.
3.1. Bình chứa nhiên liệu.
3.1.1. Công dụng.
3.1.2. Cấu tạo.
3.2. Bơm xăng.
3.2.1. Công dụng.
3.2.2. Cấu tạo.
3.3. Khóa xăng.
3.3.1. Công dụng.
3.3.2. Phân loại.
3.3.3. Cấu tạo khóa xăng tự động.
3.4. Cốc lọc xăng.
3.4.1. Công dụng.
3.4.2. Cấu tạo.
3.5. Bầu lọc gió.
3.5.1. Công dụng.
3.5.2. Cấu tạo.
3.6. Bộ chế hòa khí.
3.6.1. Công dụng.
3.6.2. Cấu tạo 
3.6.3. Hoạt động của bộ chế hòa khí.
	4. Nguyên lý hoạt động hệ thống nhiên liệu. (Hệ thống nhiện liệu dùng chế hòa khí.)
4.1. Sơ đồ.
4.2. Nguyên lý hoạt động.
5. Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và phương pháp kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa. 
5.1. Hiện tượng hư hỏng.
5.2. Nguyên nhân.
5.3. Phương pháp kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa. 
6. Bảo dưỡng, sửa chữa.
6.1. Bảo dưỡng, sửa chữa.
6.2. Những sai hỏng thường gặp.
6.3. Yêu cầu kỹ thuật.
* Kiểm tra kết thúc mô đun                                            Thời gian 02 giờ
	IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
1. Vật liệu: 
- Dung dịch rửa.
- Mỡ bôi trơn, dầu bôi trơn, xăng.
- Giẻ sạch.
- Các roăng đệm và keo dán.
- Các chi tiết hay hư hỏng cần thay thế.
2. Dụng cụ và trang thiết bị: 
- Mô hinh cắt của động cơ. 
- Các hệ thống, cụm chi tiết của động cơ.
- Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa xe máy.
- Thiết bị kiểm tra các chi tiết, bộ phận của động cơ.
- Phòng học, xưởng thực hành có đủ bàn tháo lắp.
2. Học liệu: 
- Sơ đồ cấu tạo các hệ thống, cụm chi tiết của động cơ.
- Các ảnh và CD ROM về cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống , cơ cấu của động cơ. 
- Máy chiếu Overhead, phim trong.
- Các bản vẽ, tranh vẽ của các hệ thống, cụm chi tiết của động cơ. 
- Các trang tài liệu hướng dẫn và phiếu kiểm tra.
3.  Nguồn lực khác: 
	- Thực hành tại xưởng sửa chữa Xe máy, có đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ sửa chữa và đo kiểm hiện đại.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
 Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 
	1. Kiến thức:
	- Qua sự đánh giá của giáo viên và tập thể giáo viên bằng các bài kiểm tra viết và trắc nghiệm điền khuyết.
	- Trình bày được đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ và cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của các bộ phận hệ thống. 
	- Giải thích đúng những hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa những hư hỏng của các bộ phận hệ thống.
	  2. Kỹ năng: Qua sản phẩm tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa và điều chỉnh, qua quá trình thực hiện, áp dụng các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đầy đủ đúng kỹ thuật.
Qua sự nhận xét, tự đánh giá của học viên và của giáo viên đạt các yêu cầu: 
	- Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa được các hư hỏng chi tiết, bộ phận đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa.
	- Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn.
	- Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh, an toàn và hợp lý.
	3. Thái độ: Qua sự đánh giá trực tiếp trong quá trình học tập của học viên, đạt các yêu cầu: 
	- Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong bảo dưỡng, sửa chữa.
	- Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian .
	- Cẩn thận, chu đáo trong công việc luôn quan tâm đúng, đủ không để xảy ra sai sót.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
	1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
	- Chương trình mô đun Sửa chữa và bảo dưỡng động cơ được sử dụng để giảng dạy cho học sinh trình độ sơ cấp học nghề Sửa chữa xe máy.
	2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 
	- Mỗi bài học trong mô đun sẽ giảng dạy phần lý thuyết tại phòng chuyên đề và tiếp theo rèn luyện kỹ năng tại xưởng thực hành.
	- Học sinh cần hoàn thành một sản phẩm sau khi kết thúc một bài học và giáo viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó.
	- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình khung và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị chương trình chi tiết và nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.
	3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
	- Nội dung trọng tâm: kỹ năng tháo lắp và kiểm tra hư hỏng các chi tiết của động cơ.
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Trí Cường-Kỹ thuật sửa chữa xe máy cơ bản-NXB Bách khoa Hà Nội-2013
- Hùng Lê-Kỹ thuật sửa chữa xe máy Nâng cao-NXB Bách khoa Hà Nội-2013
5. Ghi chú và giải thích. (nếu cần)






CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 
Tên mô đun: Sửa chữa – bảo dưỡng hệ thống truyền động
Mã số mô đun: 04
Thời gian mô đun: 40 giờ; ( Lý thuyết: 08 giờ; Thực hành: 28 giờ; kiểm tra: 4 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 
- Vị trí:
+ Mô đun được bố trí sau khi hoc song các mô đun 1,2,3.
- Tính chất:
	+ Là mô đun chuyên môn nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 
Học xong mô đun này học viên sẽ có khả năng: 
- Trình bày đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ, phân loại của các bộ phận hệ thống truyền động. 
- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các bộ phận hệ thống truyền động.
- Phân tích đúng những hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng các bộ phận của hệ thống truyền động.
- Trình bày đúng phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra và  sữa chữa những hư hỏng các bộ phận của hệ thống truyền động.
- Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các chi tiết các bộ phận của hệ thống truyền động, đúng quy trình, quy phạm và đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa.
- Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số
TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài 1. Khái quát chung
	2
	2
	0
	0

	2
	Bài 2. Bộ ly hợp
	06
	1
	5
	0

	3
	Bài 3. Hộp số ( hộp số cơ khí)
	10
	2
	10
	0

	4
	Kiểm tra định kỳ
	2
	0
	0
	2

	5
	Bài 4. Cơ cấu khởi động
	4
	1
	3
	0

	6
	Bài 5. Cơ cấu truyền động đến bánh xe
	4
	1
	3
	0

	7
	Bài 6. Hệ thống truyền động tự động
	10
	1
	9
	0

	8
	Kiểm tra hết mô đun
	2
	
	
	2

	
	Cộng: 
	40
	8
	28
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết: 
Bài 1: Khái quát chung
									       Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này học viên có khả năng: 
	- Trình bày đúng nhiệm vụ, yêu cầu và phân lại hệ thống truyền động.
	- Mô tả đúng cấu tạo chung của hệ thống truyền động.
1. Nhiệm vụ, yêu cầu của hệ thống truyền động.
1.1. Nhiệm vụ.
1.2. Yêu cầu.
2. Cấu tạo chung của hệ thống truyền động.
2.1. Bô ly hợp.
2.2. Hộp số.
2.3. Cơ cấu truyền động đến bánh xe.
2.4. Cơ cấu khởi động.	
Bài 2: Bộ ly hợp
									      Thời gian: 06 giờ  
Mục tiêu: Học xong bài này học viên có khả năng: 
	- Trình bày đúng nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại bộ ly hợp.
	- Mô tả đúng cấu tạo của và nguyên tắc hoạt động của bộ ly hợp.
	- Phân tích đúng hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng, phương pháp kiểm tra, sửa chữa hư hỏng của các chi tiết.
	- Tháo lắp, kiểm tra, sữa chữa và bảo dưỡng được bộ ly hợp đúng quy trình, quy phạm và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa, bảo dưỡng.
	- Sử dụng dụng đúng, hợp lý các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng bộ ly hợp bảo đảm chính xác và an toàn.
1. Nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại.
1.1. Nhiệm vụ.
1.2. Yêu cầu.
1.3. Phân loại.
2. Cấu tạo và hoạt động.
2.1. Bộ ly hợp có điều khiển.
2.1.1. Cấu tạo.
2.1.2. Nguyên tắc hoạt động.
2.2. Bộ ly hợp tự động.
2.2.1. Cấu tạo.
2.2.2. Nguyên tắc hoạt động.
	3. Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và phương pháp kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa. 
	3.1. Hiện tượng hư hỏng.
3.2. Nguyên nhân.
3.3. Phương pháp kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa. 
4. Bảo dưỡng, sửa chữa.
4.1. Bảo dưỡng, sửa chữa.
4.2. Những sai hỏng thường gặp.
4.3. Yêu cầu kỹ thuật.
Bài 3: Hộp số
									      Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này học viên có khả năng: 
	- Trình bày đúng nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại hộp số.
	- Mô tả đúng cấu tạo của và nguyên tắc hoạt động của hộp số.
	- Phân tích đúng hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng, phương pháp kiểm tra, sửa chữa hư hỏng của các chi tiết.
	- Tháo lắp, kiểm tra, sữa chữa và bảo dưỡng được hộp số đúng quy trình, quy phạm và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa, bảo dưỡng.
	- Sử dụng dụng đúng, hợp lý các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hộp số bảo đảm chính xác và an toàn.
1. Nhiệm vụ, phân loại.
2. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động.
2.1. Cơ cấu điều khiển.
2.1.1. Cấu tạo.
2.1.2. Nguyên tắc hoạt động.
2.2. Hộp số.
2.2.1. Cấu tạo.
2.2.2. Nguyên tắc hoạt động.
3. Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và phương pháp kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa. 
3.1. Hiện tượng hư hỏng.
3.2. Nguyên nhân.
3.3. Phương pháp kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa. 
4. Bảo dưỡng, sửa chữa.
4.1. Bảo dưỡng, sửa chữa.
4.2. Những sai hỏng thường gặp.
4.3. Yêu cầu kỹ thuật.
* Kiểm tra định kỳ                                                             Thời gian 02 giờ

Bài 4:  Cơ cấu khởi động
									      Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này học viên có khả năng: 
	- Trình bày đúng nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại cơ cấu khởi động.
	- Mô tả đúng cấu tạo của và nguyên tắc hoạt động của cơ cấu khởi động.
	- Phân tích đúng hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng, phương pháp kiểm tra, sửa chữa hư hỏng của các chi tiết.
	- Tháo lắp, kiểm tra, sữa chữa và bảo dưỡng được cơ cấu khởi động đúng quy trình, quy phạm và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa, bảo dưỡng.
	- Sử dụng dụng đúng, hợp lý các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng cơ cấu khởi động bảo đảm chính xác và an toàn.
1. Nhiệm vụ, phân loại.
2. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động. 
2.1. Cấu tạo.
2.2. Nguyên tắc hoạt động.
	3. Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và phương pháp kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa. 
	3.1. Hiện tượng hư hỏng.
3.2. Nguyên nhân.
3.3. Phương pháp kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa. 
4. Bảo dưỡng, sửa chữa.
4.1. Bảo dưỡng, sửa chữa.
4.2. Những sai hỏng thường gặp.
4.3. Yêu cầu kỹ thuật.
Bài 5:  Cơ cấu truyền động đến bánh xe
									      Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này học viên có khả năng: 
	- Trình bày đúng nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại cơ cấu truyền động đến bánh xe.
	- Mô tả đúng cấu tạo của và nguyên tắc hoạt động của cơ cấu truyền động đến bánh xe.
	- Phân tích đúng hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng, phương pháp kiểm tra, sửa chữa hư hỏng của các chi tiết.
	- Tháo lắp, kiểm tra, sữa chữa và bảo dưỡng được cơ cấu truyền động đến bánh sau đúng quy trình, quy phạm và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa, bảo dưỡng.
	- Sử dụng dụng đúng, hợp lý các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng cơ cấu truyền động đến bánh sau bảo đảm chính xác và an toàn.
1. Nhiệm vụ, phân loại.
	2. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động. (Cơ cấu truyền động đến bánh sau dùng xích tải)
2.1. Cấu tạo.
2.2. Nguyên tắc hoạt động.
	3. Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và phương pháp kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa. 
3.1. Hiện tượng hư hỏng.
3.2. Nguyên nhân.
3.3. Phương pháp kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa. 
4. Bảo dưỡng, sửa chữa.
4.1. Bảo dưỡng, sửa chữa.
4.2. Những sai hỏng thường gặp.
4.3. Yêu cầu kỹ thuật.
Bài 6: Hệ thống truyện động tự đông
									      Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này học viên có khả năng: 
	- Trình bày đúng nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại hệ thống truyền động truyền động tự động.
	- Mô tả đúng cấu tạo của và nguyên tắc hoạt động của hệ thống truyền động truyền động tự động.
	- Phân tích đúng hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng, phương pháp kiểm tra, sửa chữa hư hỏng của các chi tiết.
	- Tháo lắp, kiểm tra, sữa chữa và bảo dưỡng được hệ thống truyền động truyền động tự động đúng quy trình, quy phạm và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa, bảo dưỡng.
	- Sử dụng dụng đúng, hợp lý các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống truyền động truyền động tự động bảo đảm chính xác 1. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại.
1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động.
1.1. Hệ thống truyền động đai.
1.1.1. Cấu tạo.
1.1.2. Nguyên lý hoạt động.
1.2. Hộp bánh răng đổi tốc.
1.2.1. Cấu tạo.
1.2.2. Nguyên lý hoạt động.
	2. Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và phương pháp kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa. 
2.1. Hiện tượng hư hỏng.
2.2. Nguyên nhân.
2.3. Phương pháp kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa. 
3. Bảo dưỡng, sửa chữa.
3.1. Bảo dưỡng, sửa chữa.
3.2. Những sai hỏng thường gặp.
3.3. Yêu cầu kỹ thuật.
* Kiểm tra kết thúc mô đun                                             Thời gian 02 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
	1. Vật liệu: 
-  Mỡ bôi trơn, dầu bôi trơn và dung dịch rửa.
-  Giẻ sạch, phấn.
-  Các đệm kín và gioăng bìa.
-  Các chi tiết hư hỏng cần thay thế.
2. Dụng cụ và trang thiết bị: 
- Tranh vẽ sơ đồ cấu tạo các bộ phận của hệ thống, cụm chi tiết.
- Máy chiếu Overhead, Prozector, máy tính phim trong vẽ sẳn. 
- Các tài liệu hướng dẫn và tham khảo về hệ thống truyền động.
- Phiếu kiểm tra.
3. Nguồn lực khác: 
	- Thực hành tại cơ sở sửa chữa xe máy có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ sửa chữa, đo kiểm hiện đại.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
	Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 
	1. Về Kiến thức: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận của giáo viên và tập thể giáo viên đạt các yêu cầu sau: 
	- Trình bày được đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống truyền lực.
	- Giải thích đúng những hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng, phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa những hư hỏng của các bộ phận trong hệ thống truyền động.
	- Qua các bài kiểm tra viết và trắc nghiệm … đạt yêu cầu 60%.
	2. Về kỹ năng: Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp thao tác trên máy, qua quá trình thực hiện, qua chất lượng sản phẩm qua sự nhận xét, tự đánh giá của học sinh, và của hội đồng giáo viên, đạt các yêu cầu sau: 
	- Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa được các hư hỏng chi tiết, bộ phận của hệ thống truyền động.
- Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn.
	- Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh an toàn và hợp lý.
	- Qua sản phẩm tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa và điều chỉnh đạt yêu cầu kỹ thuật 70% và đúng thời gian quy định.
	- Qua quá trình thực hiện, áp dụng các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đầy đủ đúng kỹ thuật.
	- Qua kết quả bài thực hành đạt yêu cầu 70% và hoạt động tốt. 
	3. Về thái độ: Được đánh giá trong quá trình học tập qua nhận xét của giáo viên, tự đánh giá của học sinh và tập thể  giáo viên, đạt các yêu cầu sau: 
	- Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong bảo dưỡng, sửa chữa.
- Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian. 
	- Cẩn thận, chu đáo trong công việc luôn quan tâm đúng, đủ không để xảy ra sai sót.
	- Qua sự quan sát trực tiếp trong quá trình học tập và sinh hoạt của học sinh.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
- Chương trình mô đun đào tạo hệ thống truyền động được sử dụng để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề sửa chữa xe máy.
	2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 
	- Mỗi bài học trong mô đun sẽ giảng dạy phần lý thuyết tại phòng chuyên đề và tiếp theo rèn luyện kỹ năng tại xưởng thực hành.
- Học sinh cần hoàn thành một sản phẩm sau khi kết thúc một bài học và giáo viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó.
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình khung và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị chương trình chi tiết và nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.
	3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: kỹ năng tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các chi tiết của các bộ phận: ly hợp, hộp số, cơ cấu khởi động, cơ cấu truyền động đến bánh sau, hệ thống truyền động tự động đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa.

	4. Tài liệu cần tham khảo: 
- Trí Cường-Kỹ thuật sửa chữa xe máy cơ bản-NXB Bách khoa Hà Nội-2013
- Hùng Lê-Kỹ thuật sửa chữa xe máy Nâng cao-NXB Bách khoa Hà Nội-2013
	- Sổ tay sử dụng bảo dưỡng và sửa chữa xe gắn máy trung quốc - Vương Tùng Đông - NXB Hải phòng.
	5. Ghi chú và giải thích (nếu cần)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 
Tên mô đun: Sửa chữa – bảo dưỡng hệ thống điện
Mã số mô đun: MĐ 05
Thời gian mô đun: 60 giờ; ( Lý thuyết: 12 giờ; Thực hành: 44 giờ; Kiểm tra: 4 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 
- Vị trí:
	+ Mô đun được bố trí sau khi hoc song các mô đun 1,2,3,4.
- Tính chất:
	+ Là mô đun chuyên môn nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 
Học xong mô đun này học viên sẽ có khả năng: 
- Trình bày đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ chung các bộ phận, cơ cấu và hệ thống của hệ thống điện xe máy.
- Giải thích được sơ đồ cấu tạo, sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc hoạt động chung các cơ cấu và hệ thống hệ thống điện xe máy.
- Phân tích đúng những hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng các bộ phận, cơ cấu và hệ thống hệ thống điện xe máy.
- Trình bày được phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra và sữa chữa những hư hỏng các bộ phận, cơ cấu và hệ thống của hệ thống điện xe máy.
- Tháo lắp, kiểm tra và bảo dưỡng, sửa chữa các chi tiết, bộ phận đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa.
- Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 
	Số
TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành 
	Kiểm tra* 

	1
	Bài 1. Khái quát chung.
	2
	2
	0
	0

	2
	Bài 2. Hệ thống cung cấp điên.
	10
	2
	8
	0

	3
	Bài 3. Hệ thống khởi động.
	10
	2
	8
	0

	4
	Kiểm tra định kỳ
	2
	0
	0
	2

	5
	Bai 4. Hệ thống đánh lửa.
	12
	2
	10
	0

	6
	Bài 5. Hệ thống chiếu sáng.
	12
	2
	10
	0

	7
	Bài 6. Hệ thống tín hiệu.
	10
	2
	8
	0

	8
	Kiểm tra kết thúc mô đun.
	2
	0
	0
	2

	
	Cộng:
	60
	12
	44
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết: 
Bài 1: Khái quát chung
Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này học viên có khả năng: 
-  Trình bày đúng yêu cầu, nhiệm vụ của hệ thống điện xe máy.
- Mô tả được cấu tạo chung hệ thống điện xe máy.
- Phát biểu đúng các ký hiệu, mầu dây trên sơ đồ.
1. Yêu cầu, nhiệm vụ của hệ thống điện.
1.1. Yêu cầu.
1.2. Nhiệm vụ.
2. Cấu tạo chung hệ thống điện.
3. Các ký hiệu, mầu dây trên sơ đồ.
Bài 2: Hệ thống cung cấp điện
        Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này học viên có khả năng: 
- Trình bày đúng nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại hệ thống cung cấp điện.
- Mô tả đúng cấu tạo của và nguyên tắc hoạt động của hệ thống cung cấp điện.
- Phát biểu đúng nhiệm vụ, cấu tạo các chi tiết của hệ thống cung cấp điện.
- Phân tích đúng hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng, phương pháp kiểm tra, sửa chữa hư hỏng của các chi tiết.
- Sử dụng dụng đúng, hợp lý các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, bảo - Tháo lắp, kiểm tra, sữa chữa, bảo dưỡng và đấu mạch hệ thống cung cấp điện đúng quy trình, quy phạm và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa, bảo dưỡng.
dưỡng hệ thống cung cấp điện bảo đảm chính xác và an toàn.
1. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại hệ thống.
1.1. Nhiệm vụ.
1.2. Yêu cầu.
1.3. Phân loại.
2. Cấu tạo và hoạt động của hệ thống.
2.1. Máy phát điện.
2.1.1. Sơ đồ cấu tạo.
2.2.1. Nguyên tắc hoạt động.
2.2. Mạch nạp ắc quy.
3. Các bộ phận chính của hệ thống.
3.1. Máy phát điện.
3.1.1. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại.
3.1.2. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động.
3.2. Ắc quy.
3.2.1. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại.
3.2.2. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động.
3.3. Đi ốt nạp
3.3.1. Nhiệm vụ, phân loại.
3.3.2. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động.
4. Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa và đấu mạch điện hệ thống nạp.
4.1. Những hư hỏng thông thường của mach điện. 
4.2. Bảo dưỡng và sửa chữa.
4.2.1. Chuẩn bị.
4.2.2. Tháo rời chi tiết.
4.2.3. Làm sạch, nhận dạng các chi tiết.
4.2.4. Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng các chi tiết.
4.2.5. Lắp ráp đấu dây điện.
4.3. Những sai hỏng thường mắc phải trong khi bảo dưỡng, sửa chữa, cách phòng tránh.
4.4. Yêu cầu kỹ thuật sau khi bảo dưỡng, sửa chữa.
Bài 3: Hệ thống khởi động
Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này học viên có khả năng: 
- Trình bày đúng nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại hệ thống khởi động.
- Mô tả đúng cấu tạo của và nguyên tắc hoạt động của hệ thống khởi động.
- Phát biểu đúng nhiệm vụ, cấu tạo các chi tiết của hệ thống khởi động.
- Phân tích đúng hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng, phương pháp kiểm tra, sửa chữa hư hỏng của các chi tiết.
- Tháo lắp, kiểm tra, sữa chữa, bảo dưỡng và đấu mạch hệ thống khởi động đúng quy trình, quy phạm và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa, bảo dưỡng.
- Sử dụng dụng đúng, hợp lý các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống khởi động bảo đảm chính xác và an toàn.
1. Nhiệm vụ, yêu cầu hệ thống.
1.1. Nhiệm vụ.
1.2. Yêu cầu.
2. Sơ đồ mạch điện, nguyên lý làm việc.
2.1. Sơ đồ mạch điện.
2.2. Nguyên lý làm việc.
3. Các bộ phận chính của hệ thống.
3.1. Rơ le khởi động.
3.1.1. Công dụng.
3.1.2. Cấu tạo.
3.1.3. Nguyên lý làm việc.
3.2. Máy khởi động. 
3.2.1. Công dụng.
3.2.2. Cấu tạo.
3.2.3. Nguyên lý làm việc.
	4. Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và phương pháp kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa. 
4.1. Hiện tượng hư hỏng.
4.2. Nguyên nhân.
4.3. Phương pháp kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa. 
5. Bảo dưỡng, sửa chữa.
5.1. Bảo dưỡng, sửa chữa.
5.2. Những sai hỏng thường gặp.
5.3. Yêu cầu kỹ thuật.
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Bài 4: Hệ thống đánh lửa
  Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này học viên có khả năng: 
- Trình bày đúng nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại hệ thống đánh lửa trên xe máy.
- Mô tả đúng cấu tạo của và nguyên tắc hoạt động của hệ thống đánh lửa trên xe máy.
- Phát biểu đúng nhiệm vụ, cấu tạo các chi tiết của hệ thống đánh lửa trên xe máy.
- Phân tích đúng hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng, phương pháp kiểm tra, sửa chữa hư hỏng của các chi tiết.
- Tháo lắp, kiểm tra, sữa chữa, bảo dưỡng và đấu mạch hệ thống đánh lửa trên xe máy đúng quy trình, quy phạm và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa, bảo dưỡng.
- Sử dụng dụng đúng, hợp lý các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống đánh lửa trên xe máy bảo đảm chính xác và an toàn.
1. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại hệ thống.
1.1. Nhiệm vụ.
1.2. Yêu cầu.
1.3. Phân loại.
2. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống đánh lửa thường dùng.
2.1. Hệ thống đánh lửa bán dẫn dùng ắc quy.
2.1.1. Sơ đồ mạch điện.
2.1.2. Nguyên lý.
2.2. Hệ thống đánh lửa bán dẫn dùng máy phát điện.
2.2.1. Sơ đồ mạch điện.
2.2.2. Nguyên lý.
2.3. Các bộ phận chính của hệ thống đánh lửa.
2.3.1. Quận lửa.
2.3.2. Quận điều khiển.
2.3.3. Bán dẫn.
2.3.4. Tăng điện.
2.3.5. Bugi.
	3. Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và phương pháp kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa. 
3.1. Hiện tượng hư hỏng.
3.2. Nguyên nhân.
3.3. Phương pháp kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa. 
4. Bảo dưỡng, sửa chữa.
4.1. Bảo dưỡng, sửa chữa.
4.2. Những sai hỏng thường gặp.
4.3. Yêu cầu kỹ thuật.
Bài 5: Hệ thống chiếu sáng
        Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này học viên có khả năng: 
- Trình bày đúng nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại hệ thống chiếu sáng.
- Mô tả đúng cấu tạo của và nguyên tắc hoạt động của hệ thống chiếu sáng.
- Phát biểu đúng nhiệm vụ, cấu tạo các chi tiết của hệ thống chiếu sáng.
- Phân tích đúng hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng, phương pháp kiểm tra, sửa chữa hư hỏng của các chi tiết.
- Tháo lắp, kiểm tra, sữa chữa, bảo dưỡng và đấu mạch hệ thống chiếu sáng đúng quy trình, quy phạm và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa, bảo dưỡng.
- Sử dụng dụng đúng, hợp lý các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng bảo đảm chính xác và an toàn.
1. Nhiệm vụ, yêu cầu hệ thống.
1.1. Nhiệm vụ.
1.2. Yêu cầu.
2. Sơ đồ mạch điện, nguyên lý hoạt động.
2.1. Sơ đồ mạch điện.
2.2. Nguyên lý hoạt động.
3. Các bộ phận chính của hệ thống.
3.1. Nguồn đèn.
3.2. Ổn áp.
3.3. Cụm đèn pha cốt.
3.4. Cụm đèn hậu.
3.5. Cụm công tắc.
	4. Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và phương pháp kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa. 
4.1. Hiện tượng hư hỏng.
4.2. Nguyên nhân.
4.3. Phương pháp kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa. 
5. Bảo dưỡng, sửa chữa.
5.1. Bảo dưỡng, sửa chữa.
5.2. Những sai hỏng thường gặp.
5.3. Yêu cầu kỹ thuật.
Bài 6: Hệ thống tín hiệu
        Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này học viên có khả năng: 
- Trình bày đúng nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại hệ thống tín hiệu.
- Mô tả đúng cấu tạo của và nguyên tắc hoạt động của hệ thống tín hiệu.
- Phát biểu đúng nhiệm vụ, cấu tạo các chi tiết của hệ thống tín hiệu.
- Phân tích đúng hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng, phương pháp kiểm tra, sửa chữa hư hỏng của các chi tiết.
- Tháo lắp, kiểm tra, sữa chữa, bảo dưỡng và đấu mạch hệ thống tín hiệu đúng quy trình, quy phạm và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa, bảo dưỡng.
- Sử dụng dụng đúng, hợp lý các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống tín hiệu bảo đảm chính xác và an toàn.
1. Nhiệm vụ, yêu cầu, của hệ thống.
1.1. Nhiệm vụ.
1.2. Yêu cầu.
2. Sơ đồ mạch điện, nguyên lý làm việc.
2.1. Sơ đồ mạch điện.
2.2. Nguyên lý làm việc.
3. Các bộ phận chính.
3.1. Cụm công tắc.
3.1.1. Công dụng.
3.1.2. Cấu tạo.
3.2. Còi điện.
3.2.1. Công dụng.
3.2.2. Cấu tạo.
3.2.3. Nguyên lý làm việc.
3.3. Rơ le nháy.
3.3.1. Công dụng.
3.3.2. Cấu tạo.
3.3.3. Nguyên lý làm việc.
3.4. Đồng hồ, biến trở báo xăng.
3.4.1. Công dung.
3.4.2. Cấu tạo.
3.4.3. Nguyên lý làm việc.
	4. Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và phương pháp kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa. 
4.1. Hiện tượng hư hỏng.
4.2. Nguyên nhân.
4.3. Phương pháp kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa. 
5. Bảo dưỡng, sửa chữa.
5.1. Bảo dưỡng, sửa chữa.
5.2. Những sai hỏng thường gặp.
5.3. Yêu cầu kỹ thuật.
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	IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
1. Vật liệu: 
- Mỡ bôi trơn, dầu bôi trơn và dung dịch rửa.
- A xít, nước cất.
- Giẻ sạch, phấn.
- Các chi tiết hư hỏng cần thay thế.
2. Dụng cụ và trang thiết bị: 
- Tranh vẽ sơ đồ cấu tạo các bộ phận của hệ thống, cụm chi tiết.
- Máy chiếu Overhead, Prozector, máy tính phim trong vẽ sẳn. 
- Các tài liệu hướng dẫn và tham khảo về hệ thống điện xe gắn máy.
- Phiếu kiểm tra.
3. Nguồn lực khác: 
- Thực hành tại cơ sở sửa chữa xe máy có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ sửa chữa, đo kiểm hiện đại.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 
1. Về kiến thức: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận của giáo viên và tập thể giáo viên đạt các yêu cầu sau: 
- Trình bày được đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống truyền lực.
- Giải thích đúng những hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng, phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa những hư hỏng của các bộ phận trong hệ thống truyền động.
	- Qua các bài kiểm tra viết và trắc nghiệm … đạt yêu cầu 60%.
	2. Về kỹ năng: Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp thao tác trên máy, qua quá trình thực hiện, qua chất lượng sản phẩm qua sự nhận xét, tự đánh giá của học sinh, và của hội đồng giáo viên, đạt các yêu cầu sau: 
- Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa được các hư hỏng chi tiết, bộ phận của hệ thống truyền động.
	- Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn.
	- Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh an toàn và hợp lý.
	- Qua sản phẩm tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa và điều chỉnh đạt yêu cầu kỹ thuật 70% và đúng thời gian quy định.
	- Qua quá trình thực hiện, áp dụng các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đầy đủ đúng kỹ thuật.
	- Qua kết quả bài thực hành đạt yêu cầu 70% và hoạt động tốt. 
3. Về thái độ: Được đánh giá trong quá trình học tập qua nhận xét của giáo viên, tự đánh giá của học sinh và tập thể  giáo viên, đạt các yêu cầu sau: 
- Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong bảo dưỡng, sửa chữa.
	- Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian. 
	- Cẩn thận, chu đáo trong công việc luôn quan tâm đúng, đủ không để xảy ra sai sót.
- Qua sự quan sát trực tiếp trong quá trình học tập và sinh hoạt của học sinh.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
- Chương trình mô đun đào tạo hệ thống điện được sử dụng để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề sửa chữa xe máy.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 
- Mỗi bài học trong mô đun sẽ giảng dạy phần lý thuyết tại phòng chuyên đề và tiếp theo rèn luyện kỹ năng tại xưởng thực hành.
- Học sinh cần hoàn thành một sản phẩm sau khi kết thúc một bài học và giáo viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó.
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình khung và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị chương trình chi tiết và nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: kỹ năng tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa và đấu các mạch điện của hệ thống điện đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa.
4. Tài liệu cần tham khảo: 
- Trí Cường-Kỹ thuật sửa chữa xe máy cơ bản-NXB Bách khoa Hà Nội-2013
- Hùng Lê-Kỹ thuật sửa chữa xe máy Nâng cao-NXB Bách khoa Hà Nội-2013
	- Sổ tay sử dụng bảo dưỡng và sửa chữa xe gắn máy trung quốc - Vương Tùng Đông - NXB Hải phòng.
5. Ghi chú và giải thích. (nếu cần)

















CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 
Tên mô đun: Bảo dưỡng – sửa chữa hệ thống treo chạy
Mã số mô đun: MĐ 06
Thời gian mô đun: 30 giờ; ( Lý thuyết: 4 giờ; Thực hành: 22 giờ; Kiểm tra: 4 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 
- Vị trí:
	+ Mô đun được bố trí sau khi hoc song các mô đun 1;2;3;4;5.
- Tính chất:
	+ Là mô đun chuyên môn nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 
Học xong mô đun này học viên sẽ có khả năng: 
- Trình bày đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ chung các bộ phận, cơ cấu và hệ thống của hệ thống treo chạy;
- Giải thích được sơ đồ cấu tạo, sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc hoạt động chung các cơ cấu và hệ thống của hệ thống treo chạy;
- Phân tích đúng những hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng các bộ phận, cơ cấu và hệ thống của hệ thống treo chạy, điều khiển.
- Trình bày được phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra và sữa chữa những hư hỏng các bộ phận, cơ cấu và hệ thống của hệ thống treo chạy;
- Tháo lắp, kiểm tra và bảo dưỡng, sửa chữa các chi tiết, bộ phận đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa;
- Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:  
	Số
TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài 1. Khái quát chung.
	2
	2
	0
	0

	2
	Bài 2. Bảo dưỡng, sửa chữa Hệ thống treo chạy.
	26
	2
	22
	2

	3
	Kiểm tra kết thúc mô đun.
	2
	0
	0
	2

	4
	Cộng:
	30
	4
	22
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.
 2 . Nội dung chi tiết: 
Bài 1: Khái quát chung
									Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này học viên có khả năng: 
	-  Phát biểu đúng yêu cầu, nhiệm vụ của hệ thống treo chạy;
- Cấu tạo chung của hệ thống treo chạy;
1.Nhiệm vụ, yêu cầu của hệ thống treo chạy.
1.1. Nhiệm vụ.
1.2. Yêu cầu.
2. Cấu tạo chung của hệ thống treo chạy
Bài 2: Bảo dưỡng, sửa chữa Hệ thống treo chạy
									      Thời gian: 26 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này học viên có khả năng: 
	- Mô tả đúng cấu tạo của và nguyên tắc hoạt động của hệ thống treo chạy;
	- Phân tích đúng hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng, phương pháp kiểm tra, sửa chữa hư hỏng của các chi tiết;
	- Tháo lắp, kiểm tra, sữa chữa và bảo dưỡng được hệ thống treo chạy đúng quy trình, quy phạm và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa, bảo dưỡng;
	- Sử dụng dụng đúng, hợp lý các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí bảo đảm chính xác và an toàn.
1. Cấu tạo các bộ phận của hệ thống treo chạy.
1.1. Khung xe.
1.2. Càng sau.
1.3. Bánh xe.
1.4. Giảm sóc.
1.4.1. Cấu tạo.
1.4.2. Nguyên lý hoạt động.
	2. Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và phương pháp kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa. 
2.1. Hiện tượng hư hỏng.
2.2. Nguyên nhân.
2.3. Phương pháp kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa. 
3. Bảo dưỡng, sửa chữa.
3.1. Bảo dưỡng, sửa chữa.
3.2. Những sai hỏng thường gặp.
3.3. Yêu cầu kỹ thuật.
* Kiểm tra kết thúc mô đun                                                Thời gian 02 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
	1. Vật liệu: 
- Dung dịch rửa.
- Mỡ bôi trơn, dầu bôi trơn, xăng. 
- Giẻ sạch.
- Các gioăng đệm và keo dán.
- Các chi tiết hay hư hỏng cần thay thế.
2. Dụng cụ và trang thiết bị: 
- Mô hinh cắt của hệ thống treo chạy; 
- Các chi tiết của hệ thống treo chạy;
- Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa xe máy;
- Thiết bị kiểm tra hệ thống treo chạy;
- Phòng học, xưởng thực hành có đủ bàn tháo lắp.
2. Học liệu: 
- Sơ đồ cấu tạo của các bộ phận của hệ thống treo chạy; 
	- Các ảnh và CD ROM về cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống treo chạy, điều khiển;
	 Máy chiếu Overhead, phim trong;
	- Các bản vẽ, tranh vẽ của các bộ phận các bộ phận của hệ thống treo chạy, điều khiển; 
	- Các trang tài liệu hướng dẫn và phiếu kiểm tra.
	3.  Nguồn lực khác: 
	- Thực hành tại xưởng sửa chữa xe máy có đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ sửa chữa và đo kiểm hiện đại.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
	 Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 
	1. Kiến thức:
	- Qua sự đánh giá của giáo viên và tập thể giáo viên bằng các bài kiểm tra viết và trắc nghiệm điền khuyết.
	- Trình bày được đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ và cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của các bộ phận hệ thống. 
	- Giải thích đúng những hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa những hư hỏng của các bộ phận hệ thống.
	2. Kỹ năng: Qua sản phẩm tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa và điều chỉnh, qua quá trình thực hiện, áp dụng các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đầy đủ đúng kỹ thuật.
Qua sự nhận xét, tự đánh giá của học viên và của giáo viên đạt các yêu cầu: 
	- Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa được các hư hỏng chi tiết, bộ phận đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa.
	- Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn.
	- Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh, an toàn và hợp lý.
	3. Thái độ: Qua sự đánh giá trực tiếp trong quá trình học tập của học viên, đạt các yêu cầu: 
	- Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong bảo dưỡng, sửa chữa.
	- Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian .
	- Cẩn thận, chu đáo trong công việc luôn quan tâm đúng, đủ không để xảy ra sai sót.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
	- Chương trình mô đun Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống treo chạy được sử dụng để giảng dạy cho học sinh học sơ cấp nghề Sửa chữa xe máy.
	2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 
	- Mỗi bài học trong mô đun sẽ giảng dạy phần lý thuyết tại phòng chuyên đề và tiếp theo rèn luyện kỹ năng tại xưởng thực hành.
	- Học sinh cần hoàn thành một sản phẩm sau khi kết thúc một bài học và giáo viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó.
	- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình khung và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị chương trình chi tiết và nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.
	3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: kỹ năng tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống treo chạy, điều khiển đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa.
	4. Tài liệu cần tham khảo: 
- Trí Cường-Kỹ thuật sửa chữa xe máy cơ bản-NXB Bách khoa Hà Nội-2013
- Hùng Lê-Kỹ thuật sửa chữa xe máy Nâng cao-NXB Bách khoa Hà Nội-2013
	- Sổ tay sử dụng bảo dưỡng và sửa chữa xe gắn máy trung quốc - Vương Tùng Đông - NXB Hải phòng.
	5. Ghi chú và giải thích. (nếu cần)




















CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 
Tên mô đun: Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống điều khiển
Mã số mô đun: MĐ 07
Thời gian mô đun: 30 giờ; (Lý thuyết: 4 giờ; Thực hành: 22 giờ; Kiểm tra: 4 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 
- Vị trí:
	+ Mô đun được bố trí sau khi hoc song các mô đun 1;2;3;4;5;6.
- Tính chất:
	+ Là mô đun chuyên môn nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 
Học xong mô đun này học viên sẽ có khả năng: 
- Trình bày đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ chung các bộ phận, cơ cấu và hệ thống của hệ thống điều khiển.
- Giải thích được sơ đồ cấu tạo, sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc hoạt động chung các cơ cấu và hệ thống của hệ thống điều khiển.
- Phân tích đúng những hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng các bộ phận, cơ cấu và hệ thống của hệ thống điều khiển.
- Trình bày được phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra và sữa chữa những hư hỏng các bộ phận, cơ cấu và hệ thống của hệ thống điều khiển.
- Tháo lắp, kiểm tra và bảo dưỡng, sửa chữa các chi tiết, bộ phận đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa.
- Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:  
	Số
TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài 1. Khái quát chung.
	2
	2
	0
	0

	2
	Bài 2. Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điều khiển.
	26
	2
	22
	2

	3
	Kiểm tra kết thúc mô đun.
	2
	0
	0
	2

	4
	Cộng:
	30
	4
	22
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.
 2 . Nội dung chi tiết: 
Bài 1: Khái quát chung
									 Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này học viên có khả năng: 
	-  Phát biểu đúng yêu cầu, nhiệm vụ của hệ thống điều khiển.
- Cấu tạo chung của hệ thống điều khiển.
1.Nhiệm vụ, yêu cầu của hệ thống điều khiển.
1.1. Nhiệm vụ.
1.2. Yêu cầu.
2. Cấu tạo chung của hệ thống điều khiển.
Bài 2: Bảo dưỡng, sửa chữa Hệ thống điều khiển
									      Thời gian: 26 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này học viên có khả năng: 
	- Mô tả đúng cấu tạo của và nguyên tắc hoạt động của hệ thống điều khiển.
	- Phân tích đúng hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng, phương pháp kiểm tra, sửa chữa hư hỏng của các chi tiết.
	- Tháo lắp, kiểm tra, sữa chữa và bảo dưỡng được hệ thống điều khiển đúng quy trình, quy phạm và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa, bảo dưỡng.
	- Sử dụng dụng đúng, hợp lý các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí bảo đảm chính xác và an toàn.
1. Cấu tạo các bộ phận hệ thống điều khiển.
1.1. Cụm tay lái.
1.2. Phanh xe.
1.2.1. Phân loại.
1.2.2. Cấu tạo, nguyên lý làm việc.
	2. Hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và phương pháp kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa. 
2.1. Hiện tượng hư hỏng.
2.2. Nguyên nhân.
2.3. Phương pháp kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa. 
3. Bảo dưỡng, sửa chữa.
3.1. Bảo dưỡng, sửa chữa.
3.2. Những sai hỏng thường gặp.
3.3. Yêu cầu kỹ thuật.
* Kiểm tra kết thúc mô đun                                               Thời gian 02 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
	1. Vật liệu: 
- Dung dịch rửa.
- Mỡ bôi trơn, dầu bôi trơn, xăng. 
- Giẻ sạch.
- Các gioăng đệm và keo dán.
- Các chi tiết hay hư hỏng cần thay thế.
2. Dụng cụ và trang thiết bị: 
- Mô hinh cắt của hệ thống điều khiển. 
- Các chi tiết của hệ thống điều khiển. 
- Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa xe máy.
- Thiết bị kiểm tra hệ thống điều khiển. 
- Phòng học, xưởng thực hành có đủ bàn tháo lắp.
2. Học liệu: 
- Sơ đồ cấu tạo của các bộ phận của hệ thống điều khiển. 
	- Các ảnh và CD ROM về cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống điều khiển. 
	 Máy chiếu Overhead, phim trong.
	- Các bản vẽ, tranh vẽ của các bộ phận các bộ phận của hệ thống điều khiển. 
	- Các trang tài liệu hướng dẫn và phiếu kiểm tra.
	3.  Nguồn lực khác: 
	- Thực hành tại xưởng sửa chữa xe máy có đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ sửa chữa và đo kiểm hiện đại.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
	 Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 

	1. Kiến thức:
	- Qua sự đánh giá của giáo viên và tập thể giáo viên bằng các bài kiểm tra viết và trắc nghiệm điền khuyết.
	- Trình bày được đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ và cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của các bộ phận hệ thống. 
	- Giải thích đúng những hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa những hư hỏng của các bộ phận hệ thống.
	2. Kỹ năng: Qua sản phẩm tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa và điều chỉnh, qua quá trình thực hiện, áp dụng các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đầy đủ đúng kỹ thuật.
Qua sự nhận xét, tự đánh giá của học viên và của giáo viên đạt các yêu cầu: 
	- Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa được các hư hỏng chi tiết, bộ phận đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa.
	- Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn.
	- Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh, an toàn và hợp lý.
	3. Thái độ: Qua sự đánh giá trực tiếp trong quá trình học tập của học viên, đạt các yêu cầu: 
	- Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong bảo dưỡng, sửa chữa.
	- Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian .
	- Cẩn thận, chu đáo trong công việc luôn quan tâm đúng, đủ không để xảy ra sai sót.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
	- Chương trình mô đun Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống điều khiển được sử dụng để giảng dạy cho học sinh học sơ cấp nghề Sửa chữa xe máy.
	2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 
	- Mỗi bài học trong mô đun sẽ giảng dạy phần lý thuyết tại phòng chuyên đề và tiếp theo rèn luyện kỹ năng tại xưởng thực hành.
	- Học sinh cần hoàn thành một sản phẩm sau khi kết thúc một bài học và giáo viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó.
	- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình khung và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị chương trình chi tiết và nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.
	3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: kỹ năng tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điều khiển đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa.
	4. Tài liệu cần tham khảo: 
- Trí Cường-Kỹ thuật sửa chữa xe máy cơ bản-NXB Bách khoa Hà Nội-2013
- Hùng Lê-Kỹ thuật sửa chữa xe máy Nâng cao-NXB Bách khoa Hà Nội-2013
	- Sổ tay sử dụng bảo dưỡng và sửa chữa xe gắn máy trung quốc - Vương Tùng Đông - NXB Hải phòng.
	5. Ghi chú và giải thích. (nếu cần)























CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
Tên mô đun: Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử
Mã số mô đun: MĐ 08
Thời gian mô đun: 40 giờ; (Lý thuyết: 4 giờ; Thực hành: 32 giờ; Kiểm tra: 4 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 
- Vị trí:
	+ Mô đun được bố trí sau khi học song các mô đun 1;2;3;4;5;6;7.
- Tính chất:
	+ Là mô đun chuyên môn nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 
Học xong mô đun này học viên sẽ có khả năng: 
- Trình bày đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ chung các bộ phận, cơ cấu và hệ thống của hệ thống phun xăng điện tử xe máy;
- Giải thích được sơ đồ cấu tạo, sơ đồ nguyên lý, nguyên tắc hoạt động chung các cơ cấu và hệ thống phun xăng điện tử xe máy;
- Phân tích đúng những hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng các bộ phận, cơ cấu và hệ thống của hệ thống phun xăng điện tử xe máy;
- Trình bày được phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra và sữa chữa những hư hỏng các bộ phận, cơ cấu và hệ thống của hệ thống phun xăng điện tử xe máy;
- Tháo lắp, kiểm tra và bảo dưỡng, sửa chữa các chi tiết, bộ phận đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa;
- Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:  
	Số
TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành 
	Kiểm tra* 

	1
	Bài 1: Khái Quát chung hệ thống phun xăng điện tử xe máy
	2
	2
	0
	0

	2
	Bài 2. Chuẩn đoán và sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử
	20
	1
	19
	0

	3
	Kiểm tra định kỳ
	2
	0
	0
	2

	4
	Bài 3. Bảo dưỡng, sửa chữa các bộ phận của hệ thống phun xăng điện tử xe máy
	14
	1
	13
	0

	5
	Kiểm tra hết môn.
	2
	0
	0
	2

	
	Cộng:
	40
	4
	32
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết: 
Bài 1: Khái Quát chung hệ thống phun xăng điện tử xe máy                  
									      Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này học viên có khả năng: 
	- Phát biểu đúng nhiệm vụ, cấu tạo các chi tiết của hệ thống phun điện tử xe máy;
	- Mô tả đúng cấu tạo của và nguyên tắc hoạt động của hệ thống phun điện tử xe máy; 
	1. Nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại.
1.1. Nhiệm vụ.
1.2.  Yêu cầu.
1.3. Phân loại.
2. Đặc trưng kỹ thuật.
2.1. So sánh giữa bộ chế hòa khí và hệ thống PGM – FI. 
2.2. Điều khiển khoảng thời gian phun nhiên liệu.
2.3. Điều khiển thời điểm và thời gian phun.
3. Cấu tạo, và nguyên lý hoạt động của hệ thống.
3.1. Sơ đồ khối.
3.2. Nguyên lý điều khiển chung của hệ thống.
3.3. Vị trí các bộ phận của hệ thống.
3.4. Sơ đồ mạch điện hệ thống phun xăng điện tử.
3.5. Vai trò của mỗi cảm biến
3.6. Hệ thống thông hơi cacte.
3.7. Hệ thống dùng rung động khí thải để nạp không khí vào đường thải. 
Bài 2. Chuẩn đoán và sửa chữa 
hệ thống phun xăng điện tử (PGM – FI)
        Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này học viên có khả năng: 
- Trình bày đúng các thông tin chung của hệ thống PGM - FI.
- Mô tả các sự cố hay say ra của hệ thống PGM - FI.
- Trình bày được trình tự chuẩn đoán hệ thống PGM - FI.
- Trình bày và đưa ra được nguyên nhân của một số mã lỗi, sự cố của đèn báo lỗi.  
- Chuẩn đoán được mã lỗi hệ thống PGM - FI đúng quy trình, quy phạm và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống PGM - FI bảo đảm chính xác và an  toàn.
1. Thông tin chung
2. Xử lý sự cố.
3. Trình tự chẩn đoán.
4. Trình cài đặt lại bộ nhớ tự chẩn đoán.
5.  Bảng mã lổi.
6. Chẩn đoán mã lỗi.
* Kiểm tra định kỳ                                                             Thời gian 02 giờ
Bài 3. Bảo dưỡng, sửa chữa các bộ phận của hệ thống phun xăng điện tử xe máy
        Thời gian: 14 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này học viên có khả năng: 
- Trình bày đượctrình tự bảo dưỡng sửa chữa hệ thống PGM - FI.
- Mô tả cách kiểm tra áp suất nhiên liệu xăng hệ thống PGM - FI.
- Thực hiện được trình tự bảo dưỡng sửa chữa các bộ phận của hệ thống PGM - FI đúng trình tự, đạt yêu cầu;
- Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống PGM - FI bảo đảm chính xác và an toàn.
1. Hệ thống cung cấp nhiên liệu.
1.1. Tháo ráp đường ống nhiên liệu.(**)
1.2. Kiểm tra áp suất nhiên liệu
1.3. Kiểm tra lưu lượng.
1.4. Kiểm tra bơm xăng.
1.5. Thay thế lọc xăng.
1.6. Bảo dưỡng, sửa chữa Kim phun.
2. Bảo dưỡng, sửa chữa Cảm biến và thân bướm ga
2.1. Bảo dưỡng, sửa chữa thân bướm ga.
2.2. Bảo dưỡng, sửa chữa bộ cảm biến
3. Các bộ phận khác.
3.1. Van IACV 
3.2. Kiểm tra hệ thống PCV
3.3. Tháo/lắp và kiểm tra van PAIR
4. Quy trình cài đặt lại cảm biến TP
5. Kiểm tra ECM
5.1..Tháo ECM ra khỏi động cơ:
5. 2.Gắn ECM vào động cơ:
* Kiểm tra kết thúc mô đun                                                Thời gian 02 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
1. Vật liệu: 
- Mỡ bôi trơn, dầu bôi trơn và dung dịch rửa.
- A xít, nước cất.
- Giẻ sạch, phấn.
- Các chi tiết hư hỏng cần thay thế.
2. Dụng cụ và trang thiết bị: 
- Tranh vẽ sơ đồ cấu tạo các bộ phận của hệ thống, cụm chi tiết.
- Máy chiếu Overhead, Prozector, máy tính phim trong vẽ sẳn. 
- Các tài liệu hướng dẫn và tham khảo về hệ thống điện xe gắn máy.
- Phiếu kiểm tra.
3. Nguồn lực khác: 
- Thực hành tại cơ sở sửa chữa xe máy có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ sửa chữa, đo kiểm hiện đại.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 
1. Về kiến thức: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận của giáo viên và tập thể giáo viên đạt các yêu cầu sau: 
- Trình bày được đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống truyền lực.
- Giải thích đúng những hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng, phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa những hư hỏng của các bộ phận trong hệ thống truyền động.
	- Qua các bài kiểm tra viết và trắc nghiệm … đạt yêu cầu 60%.
	2. Về kỹ năng: Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp thao tác trên máy, qua quá trình thực hiện, qua chất lượng sản phẩm qua sự nhận xét, tự đánh giá của học sinh, và của hội đồng giáo viên, đạt các yêu cầu sau: 
- Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa được các hư hỏng chi tiết, bộ phận của hệ thống truyền động.
	- Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn.
	- Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh an toàn và hợp lý.
	- Qua sản phẩm tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa và điều chỉnh đạt yêu cầu kỹ thuật 70% và đúng thời gian quy định.
	- Qua quá trình thực hiện, áp dụng các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đầy đủ đúng kỹ thuật.
	- Qua kết quả bài thực hành đạt yêu cầu 70% và hoạt động tốt. 
3. Về thái độ: Được đánh giá trong quá trình học tập qua nhận xét của giáo viên, tự đánh giá của học sinh và tập thể  giáo viên, đạt các yêu cầu sau: 
- Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong bảo dưỡng, sửa chữa.
	- Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian. 
	- Cẩn thận, chu đáo trong công việc luôn quan tâm đúng, đủ không để xảy ra sai sót.
- Qua sự quan sát trực tiếp trong quá trình học tập và sinh hoạt của học sinh.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
- Chương trình mô đun đào tạo hệ thống điện được sử dụng để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề sửa chữa xe máy.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 
- Mỗi bài học trong mô đun sẽ giảng dạy phần lý thuyết tại phòng chuyên đề và tiếp theo rèn luyện kỹ năng tại xưởng thực hành.
- Học sinh cần hoàn thành một sản phẩm sau khi kết thúc một bài học và giáo viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó.
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình khung và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị chương trình chi tiết và nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: kỹ năng tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa và đấu các mạch điện của hệ thống điện đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa.
4. Tài liệu cần tham khảo: 
- Trí Cường-Kỹ thuật sửa chữa xe máy cơ bản-NXB Bách khoa Hà Nội-2013
- Hùng Lê-Kỹ thuật sửa chữa xe máy Nâng cao-NXB Bách khoa Hà Nội-2013
	- Sổ tay sử dụng bảo dưỡng và sửa chữa xe gắn máy trung quốc - Vương Tùng Đông - NXB Hải phòng.
5. Ghi chú và giải thích. (nếu cần)
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
Tên mô đun: Thực tập sản xuất
Mã mô đun: MĐ 09
Thời gian thực hiện mô đun: 450 giờ; (Lý thuyết: 39 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 399 giờ; Kiểm tra: 12 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun:	
- Vị trí: Đứng sau các mô đun chuyên môn bắt bắt buộc để chuẩn bị cho thi tốt nghiệp. 
- Tính chất: Là mô đun chuyên môn bắt buộc.
II. Mục tiêu mô đun:
- Về kiến thức: 
+ Thực hiện được việc tổng hợp kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành ở các mô đun đã học
- Về kỹ năng: 
+ Thực hiện được các công việc bảo dưỡng và sửa chữa xe máy.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Làm việc an toàn và năng suất;
+ Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ xe máy;
+ Thể hiên tác phong làm việc nghiêm túc, cẩn thận.
III. Nội dung mô đun:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu. Nội qui đơn vị thực tập
	16
	9
	7
	0

	
	1. Nội quy, quy định của cơ sở thực tập
	1
	1
	0
	0

	
	2. Tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của đơn vị thực tập
	2
	2
	0
	0

	
	3. Cơ cấu tổ chức của đơn vị thực tập
	2
	2
	0
	0

	
	4. Tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ của các tổ sản xuất
	4
	4
	0
	0

	
	5. Vẽ sơ đồ bố trí mặt bằng các phân xưởng
	7
	0
	7
	0

	2
	Bài 1. Thực tập an toàn và vệ sinh lao động
	20
	12
	8
	0

	
	1. Các yếu tố độc hại và các nguy cơ gây mất an toàn
	4
	4
	0
	0

	
	2. Bảo hộ lao động
	4
	2
	2
	0

	
	3. Quy định về an toàn trong phân xưởng
	4
	2
	2
	0

	
	4. Thực tập vệ sinh công nghiệp
	4
	2
	2
	0

	
	5. Thực hành 5S trong sản xuất
	4
	2
	2
	0

	3
	Bài 2. Thực tập bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống treo chạy, truyền động đến bánh xe, hệ thống điều khiển (thân vỏ xe máy)
	78
	4
	74
	0

	
	1. Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống hệ thống treo chạy, truyền động đến bánh xe, hệ thống điều khiển
	8
	2
	6
	0

	
	2. Lựa chọn và sử dụng thiết bị bảo dưỡng, sửa chữa 
	12
	2
	10
	0

	
	3. Thực tập bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống treo chạy, truyền động đến bánh xe, hệ thống điều khiển
	58
	0
	58
	0

	
	Kiểm tra định kỳ
	2
	0
	0
	2

	4
	Bài 3. Thực tập bảo dưỡng, sửa chữa động cơ
	120
	4
	116
	0

	
	1. Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa động cơ
	8
	2
	6
	0

	
	2. Lựa chọn và  sử dụng thiết bị bảo dưỡng, sửa chữa 
	16
	2
	14
	0

	
	3. Thực tập bảo dưỡng, sửa chữa động cơ
	96
	0
	96
	

	5
	Bài 4. Thực tập bảo dưỡng, sửa chữa   điện xe máy
	120
	4
	116
	0

	
	1. Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa điện xe máy
	8
	2
	6
	0

	
	2. Lựa chọn và sử dụng thiết bị bảo dưỡng, sửa chữa 
	16
	2
	14
	0

	
	3. Thực tập bảo dưỡng, sửa chữa điện xe máy
	96
	0
	96
	0

	6
	Bài 5. Thực tập kiểm tra, chẩn đoán tình trạng kỹ thuật xe máy
	56
	3
	53
	0

	
	1. Quy trình giao nhận xe tại cơ sở thực tập
	8
	2
	6
	0

	
	2. Giao tiếp khách hàng
	8
	1
	7
	0

	
	3. Lựa chọn và sử dụng thiết bị kiểm tra, chẩn đoán
	2
	0
	2
	0

	
	4. Thực tập ở vị trí người kỹ thuật viên cố vấn dịch vụ
	38
	0
	38
	0

	
	Kiểm tra định kỳ
	2
	0
	0
	2

	7
	Bài 6. Thực tập tổ chức quản lý tại cơ sở sửa chữa
	20
	2
	18
	0

	
	1. Quy trình làm việc của cơ sử sửa chữa
	4
	2
	2
	0

	
	2. Cơ cấu tổ chức cơ sở
	4
	0
	4
	0

	
	3. Tính chi phí, giá thành
	2
	0
	2
	0

	
	4. Thực tập ở vị trí người quản lý vật tư, kho
	10
	0
	10
	0

	8
	Bài 7. Báo cáo thực tập
	8
	1
	7
	8

	
	1. Bảng chấm công có xác nhận của cơ sở sửa chữa
	1
	1
	0
	0

	
	2. Tổng quan về cơ sở thực tập
	4
	0
	4
	0

	
	3. Bài học, kinh nghiệm
	3
	0
	3
	0

	9
	 Kiểm tra kết thúc mô đun
	8
	0
	0
	8

	Cộng
	450
	39
	399
	12


2. Nội dung chi tiết

Bài mở đầu:  Nội quy đơn vị thực tập
Thời gian: 16 giờ
1. Mục tiêu: 
- Trình bày được lịch sử hình thành, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị thực tập
- Trình bày được các nội quy, quy định của đơn vị thực tập
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề sửa chữa xe máy
- Thể hiện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ trong quá trình luyện tập
2. Nội dung: 
2.1. Nội quy, quy định của cơ sở thực tập
2.2. Tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của đơn vị thực tập
2.3. Cơ cấu tổ chức của đơn vị thực tập
2.4. Tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ của các tổ sản xuất
2.5. Vẽ sơ đồ bố trí mặt bằng các phân xưởng

Bài 1. Thực tập an toàn và vệ sinh lao động
 Thời gian: 20 giờ
1. Mục tiêu: 
- Trình bày được các yếu tố độc hại và các nguy cơ gây mất an toàn 
- Thực hiện đúng các quy định về bảo hộ lao động
- Thực hiện đúng các quy định về an toàn lao động
- Thực hiện đúng các quy định riêng của từng phân xưởng
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề sửa chữa xe máy
- Thể hiện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ trong quá trình luyện tập
2. Nội dung chương: 
2.1. Các yếu tố độc hại và các nguy cơ gây mất an toàn
2.2. Bảo hộ lao động
2.3. Quy định về an toàn trong phân xưởng
2.4. Thực tập vệ sinh công nghiệp
2.5. Thực hành 5S trong sản xuất

Bài 2. Thực tập bảo dưỡng sửa chữa hệ thống treo chạy, truyền động đến bánh xe, hệ thống điều khiển
Thời gian: 78 giờ
1. Mục tiêu: 
- Nêu được quy trình bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống treo chạy, truyền động đến bánh xe, hệ thống điều khiển tại cơ sở sản xuất
- Thực tập ở vị trí người thợ bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống treo chạy, truyền động đến bánh xe, hệ thống điều khiển 
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề sửa chữa xe máy
- Thể hiện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ trong quá trình luyện tập
2. Nội dung chương: 
2.1. Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống treo chạy, truyền động đến bánh xe, hệ thống điều khiển
2.2. Lựa chọn và sử dụng thiết bị bảo dưỡng, sửa chữa 
2.3. Thực tập bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống treo chạy, truyền động đến bánh xe, hệ thống điều khiển
* Kiểm tra định kỳ:                                                          Thời gian 02 giờ
Bài 3. Thực tập bảo dưỡng sửa chữa động cơ
Thời gian: 120 giờ
1. Mục tiêu: 
- Nêu được quy trình bảo dưỡng, sửa chữa động cơ tại cơ sở sản xuất
- Thực tập ở vị trí người thợ bảo dưỡng, sửa chữa động cơ 
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề sửa chữa xe máy
- Thể hiện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ trong quá trình luyện tập
2. Nội dung chương: 
2.1. Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa động cơ
2.2. Lựa chọn và sử dụng thiết bị bảo dưỡng, sửa chữa 
2.3. Thực tập bảo dưỡng, sửa chữa động cơ
Bài 4.  Thực tập bảo dưỡng sửa chữa điện xe máy
 Thời gian: 120 giờ
1. Mục tiêu: 
- Trình bày được quy trình bảo dưỡng, sửa chữa điện xe máy tại cơ sở sản xuất
- Thực tập ở vị trí người thợ bảo dưỡng, sửa chữa điện xe máy 
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề sửa chữa xe máy
- Thể hiện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ trong quá trình luyện tập
2. Nội dung chương: 
2.1. Quy trình bảo dưỡng, sửa chữa điện xe máy
2.2. Lựa chọn và sử dụng thiết bị bảo dưỡng, sửa chữa 
2.3. Thực tập bảo dưỡng, sửa chữa điện xe máy
Bài  5.  Thực tập kiểm tra, chẩn đoán tình trạng kỹ thuật xe máy
Thời gian: 56 giờ
1. Mục tiêu: 
- Nêu được quy trình nhận và giao xe tại cơ sở sản xuất
- Trình bày được quy tắc vận hành các thiết bị kiểm tra chẩn đoán
- Thực tập giao tiếp khách hàng
- Thực tập ở vị trí người kỹ thuật viên cố vấn dịch vụ 
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề sửa chữa xe máy.
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của sinh viên.
2. Nội dung: 
2.1. Quy trình giao nhận xe tại cơ sở thực tập
2.2. Giao tiếp khách hàng
2.3. Lựa chọn và sử dụng thiết bị kiểm tra, chẩn đoán
2.4. Thực tập ở vị trí người kỹ thuật viên cố vấn dịch vụ
* Kiểm tra định kỳ:                                                          Thời gian 02 giờ
Bài  6.  Thực tập tổ chức quản lý tại cơ sở sửa chữa
Thời gian: 20 giờ
1. Mục tiêu: 
- Trình bày được quy trình sản xuất tại các cơ sở sửa chữa
- Trình bày được cơ cấu tổ chức tại cơ sở sửa chữa
- Tính được chi phí, giá thành và lợi nhuận của cơ sở sửa chữa
- Thực tập ở vị trí người quản lý vật tư, kho 
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề sửa chữa xe máy
- Thể hiện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ trong quá trình luyện tập
2. Nội dung chương: 
2.1. Quy trình sản xuất của cơ sở sửa chữa
2.2. Cơ cấu tổ chức cơ sở sửa chữa
2.3. Tính chi phí, giá thành
2.4. Thực tập ở vị trí người quản lý vật tư, kho
Bài 7.  Báo cáo thực tập
Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: 
- Trình bày được kết quả quá trình thực tập
- Bài học, kinh nghiệm rút ra sau quá trình thực tập
- Thể hiện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ trong quá trình luyện tập
2. Nội dung chương: 
2.1. Bảng chấm công có xác nhận của cơ sở sửa chữa
2.2. Tổng quan về cơ sở thực tập
2.3. Bài học, kinh nghiệm
2.4. Kiểm tra kỹ năng tay nghề sau thực tập
* Kiểm tra kết thúc mô đun                                               Thời gian 8 giờ
IV. Điều kiện thực hiện mô đun:
- Các cơ sở bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa và lắp ráp xe máy;
- Các đoàn xe vận tải.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung: 
- Nhận xét của cơ sở thực tập: 
+ Ý thức chấp hành nội quy, quy định tại cơ sở thực tập;
+ Mức độ chuyên cần trong công việc;
+ Kết quả làm việc thực tế theo nhận xét của cơ sở thực tập.
- Quyển thuyết minh báo cáo thực tập
- Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
2. Phương pháp: 
- Được đánh giá qua báo cáo thực tập, nhận xét của giáo viên hướng dẫn và nhận xét của cơ sở thực tập
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:
1. Phạm vi áp dụng mô đun: 
Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ sơ cấp sửa chữa xe máy.
- Các bài thực tập được đưa ra ở trong chương trình nhằm mục đích rèn luyện kỹ năng nghề đáp ứng mục tiêu đào tạo. Tuy nhiên tùy thuộc vào cơ sở vật chất của cơ sở thực tập thực tế của từng trường có thể chọn các bài thực tập đã đưa ra trong chương trình hoặc chọn bài thực tập khác nhưng phải đảm bảo thời lượng, nội dung và yêu cầu về kiến thức, kỹ năng của nghề đã quy định.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Mô đun thực tập sản xuất là mô đun tổng hợp kiến thức và kỹ năng đã được đào tạo trong chương trình, vì vậy phải vận dụng linh hoạt mới đáp ứng được yêu cầu thực tế.
- Cơ sở thực tập là các cơ sở sản xuất kinh doanh nên khi sinh viên thực tập cần tuân thủ nghiêm ngặt nội quy của đơn vị thực tập và yêu cầu của người hướng dẫn.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Nội dung trọng tâm: Nội quy của đơn vị thực tập, quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa của đơn vị thực tập, quản lý phân xưởng sản xuất
4. Tài liệu tham khảo:
- Nội quy, quy định của đơn vị thực tập


DANH SÁCH TIỂU BAN 
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH, BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH 
DẠY NGHỀ SỬA CHỮA XE MÁY TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
(Theo Quyết định số 1257a/QĐ-CĐN ngày 28 tháng 11 năm 2014 của 
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề số 1 - BQP)
	Số TT
	Họ và tên thành viên
	Chức danh

	1
	Đ/c Trần Hồng Anh
	Trưởng tiểu ban

	2
	Đ/c Trần Văn Tấn
	Ủy viên thư ký

	3
	Trịnh Ngọc Tú
	Ủy viên

	4
	Triệu Hải Chung
	Ủy viên

	5
	Hoàng Văn Mạnh
	Ủy viên





















DANH SÁCH TIỂU BAN NGHIỆM THU 
CHƯƠNG TRÌNH,  GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ SỬA CHỮA XE MÁY 
 TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
(Theo Quyết định số 1316/QĐ-CĐN ngày 15 tháng 12 năm 2014 của
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề số 1 - BQP)
	Số TT
	Họ và tên thành viên
	Chức danh

	1
	Trung úy Bùi Văn Khanh
	Trưởng tiểu ban

	2
	Đại úy Nguyễn Đức Cường
	Ủy Viên

	3
	Đ/c Hồ Xuân Hiệp
	Ủy Viên phản biện

	4
	Đ/c Lê Văn Quang
	Ủy Viên phản biện

	5
	Đ/c Nguyễn Đức Hành
	Ủy Viên phản biện

	6
	Đ/c Trần Ngọc Linh
	Ủy Viên phản biện
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